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Danh sách hỌC viên cao hỌC
Chuyên ngành: Trồng trọt (2010-2012)

Mã ngành: 60 62 01
Môn thi: ......................................................................................
Ngày thi: .................................

Giáo viên phụ trách: ................................................................

	Stt
	Mã số SV
	Họ
	Tên
	Nữ
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Điểm
	Ký tên

	1. 
	011001
	Nguyễn Hoàng
	Anh
	Nữ
	08/07/1981
	Vĩnh Long
	
	

	2. 
	011002
	Nguyễn Hùng
	Binh
	
	27/10/1987
	Bến Tre
	
	

	3. 
	011003
	Nguyễn Thụy Phương
	Chánh
	Nữ
	30/08/1986
	Vĩnh Long
	
	

	4. 
	011004
	Phan Thị Kim
	Cương
	Nữ
	  /  /1987
	Vĩnh Long
	
	

	5. 
	011005
	Mai Vũ
	Duy
	
	19/10/1987
	Tiền Giang
	
	


	6. 
	011006
	Lê Ngọc
	Hoa
	Nữ
	28/11/1980
	Đồng Tháp
	
	

	7. 
	011007
	Ngô Quốc
	Hưng
	
	31/01/1986
	Vĩnh Long
	
	

	8. 
	011008
	Lâm Mỹ
	Ngọc
	Nữ
	01/01/1986
	Bạc Liêu
	
	

	9. 
	011009
	Nguyễn Thị Phúc
	Nguyên
	Nữ
	16/11/1985
	Đồng Tháp
	
	

	10. 
	011010
	Lê Rờ
	Son
	
	14/04/1979
	Vĩnh Long
	
	

	11. 
	011011
	Nguyễn Chí
	Tâm
	
	10/10/1982
	Vĩnh Long
	
	

	12. 
	011012
	Lê Thị
	Thảo
	Nữ
	  /  /1986
	Sóc Trăng
	
	

	13. 
	011013
	Phan Hà
	Thảo
	Nữ
	23/03/1987
	Cần Thơ
	
	

	14. 
	011014
	Châu Kim
	Thoa
	Nữ
	01/08/1986
	Vĩnh Long
	
	

	15. 
	011015
	Trần Thị Hồng
	Thơi
	Nữ
	17/09/1983
	Cửu Long
	
	

	16. 
	011016
	Trần Thị Thanh
	Thúy
	Nữ
	14/04/1981
	Tiền Giang
	
	

	17. 
	011017
	Nguyễn Hữu
	Tín
	
	01/09/1982
	Sóc Trăng
	
	

	18. 
	011018
	Phan Thị Hồng
	Trang
	Nữ
	11/05/1987
	Vĩnh Long
	
	

	19. 
	011019
	Huỳnh Châu
	Tuấn
	
	25/02/1987
	Kiên Giang
	
	

	20. 
	011020
	Nguyễn Kim
	Tuyết
	Nữ
	18/09/1979
	Cần Thơ
	
	

	21. 
	011021
	Nguyễn Thị Mộng
	Tuyền
	Nữ
	10/07/1985
	Bến Tre
	
	

	22. 
	011022
	Lê Hoàng
	Anh
	
	19/01/1988
	Đồng Tháp
	
	

	23. 
	011023
	Nguyễn Văn
	Cường
	
	28/01/1985
	Vĩnh Long
	
	

	24. 
	011024
	Đào Thị Hương
	Giang
	Nữ
	28/02/1984
	Tuyên Quang
	
	

	25. 
	011025
	Phạm Văn
	Hảo
	
	01/01/1982
	Sóc Trăng
	
	

	26. 
	011026
	Đỗ Thị
	Huệ
	Nữ
	16/12/1988
	Bình Định
	
	

	27. 
	011027
	Huỳnh Lâm Nhị
	Lang
	
	20/02/1982
	Đồng Tháp
	
	

	28. 
	011028
	Nguyễn Hữu
	Minh
	
	03/06/1985
	Thừa Thiên Huế
	
	

	29. 
	011029
	Lê Thị Mỹ
	Nhung
	Nữ
	25/11/1983
	Cần Thơ
	
	

	30. 
	011030
	Cù Ngọc
	Quí
	Nữ
	25/09/1984
	An Giang
	
	

	31. 
	011031
	Nguyễn Khắc
	Thắng
	
	21/09/1983
	Thái Bình
	
	

	32. 
	011032
	Trần Thanh
	Thoảng
	Nữ
	21/06/1987
	Trà Vinh
	
	

	33. 
	011033
	Nguyễn Năng
	Toàn
	
	09/11/1986
	Cần Thơ
	
	

	34. 
	011034
	Phan Minh
	Triết
	
	26/11/1987
	An Giang
	
	

	35. 
	011035
	Nguyễn Thanh
	Vũ
	
	01/11/1979
	Vĩnh Long
	
	

	36. 
	011036
	Lương Ngân Hàng
	Xuyên
	Nữ
	06/08/1986
	Đồng Tháp
	
	



Ngày ....... tháng ...... năm 200

Cần Thơ, ngày ...... tháng .... năm 200....


Phòng Đào tạo
Xác nhận của Khoa
Giáo viên phụ trách

